
Ngày Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 11A1 11A2 11A3 11A4 12A1 12A2 12A3 12A4

1 CC-T.CƯƠNG CC-C.LINH CC-T.ANH CC-C.PHỤNG CC-C.HUẾ(Đi) CC-T.ĐOÀI CC-T.DŨNG CC-T.MINH CC-T.QUANG CC-T.BẠ CC-C.HUẾ(Va) CC-T.THIÊN CC-T.VIỆT

2 VĂN-C.DUYẾN LÍ-T.CHIẾN HÓA-T.DŨNG VĂN-T.ANH ĐỊA-C.HUẾ(Đi) TOÁN-T.TIẾN SỬ-C.VÂN TOÁN-T.BẠ GDCD-T.HẢI VĂN-C.HUẾ(Va) SINH-T.MINH ANH-T.THIÊN ANH-C.PHỤNG

3 HÓA-T.DŨNG LÍ-T.CHIẾN ĐỊA-C.HUẾ(Đi) VĂN-T.ANH SỬ-C.VÂN TOÁN-T.TIẾN ANH-T.THIÊN TOÁN-T.BẠ VĂN-C.DUYẾN VĂN-C.HUẾ(Va) TOÁN-T.VIỆT TIN-T.THẮNG SINH-T.MINH

4 HÓA-T.DŨNG SỬ-C.VÂN TOÁN-T.TIẾN ĐỊA-C.HUẾ(Đi) GDCD-T.HẢI ANH-T.THIÊN LÍ-T.CHIẾN SINH-T.MINH VĂN-C.DUYẾN ANH-C.PHỤNG TOÁN-T.VIỆT TIN-T.THẮNG VĂN-C.HUẾ(Va)

5

1 ANH-C.PHƯỢNG VĂN-C.DUYẾN ĐI-ĐP-C.HUẾ(Đi) LÍ-T.CHIẾN CN-C.HƯỜNG SỬ-T.GẮNG TOÁN-T.CƯƠNG ĐỊA-T.CHIẾN(Đi) SINH-T.MINH LÍ-T.ĐOÀI ANH-C.PHỤNG GDCD-T.HẢI TOÁN-T.VIỆT

2 ANH-C.PHƯỢNG VĂN-C.DUYẾN GDCD-T.HẢI LÍ-T.CHIẾN SINH-C.HƯỜNG HÓA-T.DŨNG TOÁN-T.CƯƠNG SỬ-T.GẮNG ĐỊA-T.CHIẾN(Đi) SINH-T.MINH ĐỊA-C.HUẾ(Đi) LÍ-T.ĐOÀI TOÁN-T.VIỆT

3 ĐI-ĐP-C.HUẾ(Đi) ANH-C.PHƯỢNG HÓA-T.DŨNG GDCD-T.HẢI TOÁN-T.VIỆT SINH-C.HƯỜNG TIN-T.THẮNG VĂN-C.DUYẾN TOÁN-T.CƯƠNG ANH-C.PHỤNG LÍ-T.ĐOÀI SINH-T.MINH SỬ-T.GẮNG

4 SINH-C.HƯỜNG ANH-C.PHƯỢNG HÓA-T.DŨNG CN-T.CHIẾN TOÁN-T.VIỆT VĂN-T.HỮU TIN-T.THẮNG VĂN-C.DUYẾN TOÁN-T.CƯƠNG ANH-C.PHỤNG CN-T.ĐOÀI SỬ-T.GẮNG ĐỊA-C.HUẾ(Đi)

5

1 TOÁN-T.CƯƠNG SINH-C.HƯỜNG TOÁN-T.TIẾN LÍ-T.CHIẾN VĂN-T.ANH LS-ĐP-C.VÂN VĂN-C.DUYẾN SỬ-T.GẮNG ANH-T.THIÊN HÓA-C.LINH TOÁN-T.VIỆT ĐỊA-C.HUẾ(Đi) LÍ-T.ĐOÀI

2 TOÁN-T.CƯƠNG TOÁN-T.TIẾN SỬ-C.VÂN CN-T.CHIẾN VĂN-T.ANH SỬ-T.GẮNG HÓA-T.DŨNG VĂN-C.DUYẾN ANH-T.THIÊN LÍ-T.ĐOÀI TOÁN-T.VIỆT HÓA-C.LINH TIN-T.THẮNG

3 VĂN-C.DUYẾN TOÁN-T.TIẾN VĂN-T.ANH ĐỊA-C.HUẾ(Đi) TOÁN-T.VIỆT HÓA-T.DŨNG TOÁN-T.CƯƠNG CN-C.HƯỜNG SỬ-C.VÂN SỬ-T.GẮNG HÓA-C.LINH ANH-T.THIÊN TIN-T.THẮNG

4 VĂN-C.DUYẾN ĐI-ĐP-C.HUẾ(Đi) VĂN-T.ANH TOÁN-T.TIẾN TOÁN-T.VIỆT HÓA-T.DŨNG TOÁN-T.CƯƠNG LS-ĐP-C.VÂN CN-C.HƯỜNG CN-T.ĐOÀI SỬ-T.GẮNG ANH-T.THIÊN HÓA-C.LINH

5

1 TIN-T.THẮNG SINH-C.HƯỜNG TOÁN-T.TIẾN SỬ-C.VÂN ANH-C.PHỤNG VĂN-T.HỮU VĂN-C.DUYẾN ANH-C.PHƯỢNG ĐỊA-T.CHIẾN(Đi) SỬ-T.GẮNG VĂN-C.HUẾ(Va) CN-T.CHIẾN GDCD-T.HẢI

2 TIN-T.THẮNG LÍ-T.CHIẾN GDCD-T.HẢI SỬ-C.VÂN CN-C.HƯỜNG VĂN-T.HỮU VĂN-C.DUYẾN ANH-C.PHƯỢNG ĐỊA-T.CHIẾN(Đi) ĐỊA-C.HUẾ(Đi) VĂN-C.HUẾ(Va) SỬ-T.GẮNG ANH-C.PHỤNG

3 LÍ-T.CHIẾN SỬ-C.VÂN ANH-C.PHƯỢNG TOÁN-T.TIẾN GDCD-T.HẢI TIN-T.THẮNG SINH-C.HƯỜNG ĐỊA-T.CHIẾN(Đi) VĂN-C.DUYẾN TOÁN-T.BẠ SỬ-T.GẮNG VĂN-C.HUẾ(Va) ANH-C.PHỤNG

4 LÍ-T.CHIẾN VĂN-C.DUYẾN ANH-C.PHƯỢNG TOÁN-T.TIẾN ĐI-ĐP-C.HUẾ(Đi) TIN-T.THẮNG SỬ-C.VÂN ĐỊA-T.CHIẾN(Đi) CN-C.HƯỜNG TOÁN-T.BẠ GDCD-T.HẢI VĂN-C.HUẾ(Va) SỬ-T.GẮNG

5

1 SINH-C.HƯỜNG HÓA-C.LINH TIN-T.THẮNG VĂN-T.ANH ANH-C.PHỤNG LÍ-T.ĐOÀI LS-ĐP-C.VÂN ANH-C.PHƯỢNG ANH-T.THIÊN GDCD-T.HẢI VĂN-C.HUẾ(Va) TOÁN-T.BẠ CN-T.CHIẾN

2 LÍ-T.CHIẾN ANH-C.PHƯỢNG TIN-T.THẮNG VĂN-T.ANH ANH-C.PHỤNG LÍ-T.ĐOÀI SINH-C.HƯỜNG GDCD-T.HẢI LS-ĐP-C.VÂN VĂN-C.HUẾ(Va) SINH-T.MINH TOÁN-T.BẠ HÓA-C.LINH

3 SỬ-C.VÂN TIN-T.THẮNG ANH-C.PHƯỢNG ANH-C.PHỤNG VĂN-T.ANH ANH-T.THIÊN LÍ-T.CHIẾN SINH-T.MINH GDCD-T.HẢI TOÁN-T.BẠ HÓA-C.LINH LÍ-T.ĐOÀI VĂN-C.HUẾ(Va)

4 ANH-C.PHƯỢNG TIN-T.THẮNG SỬ-C.VÂN ANH-C.PHỤNG VĂN-T.ANH ANH-T.THIÊN LÍ-T.CHIẾN CN-C.HƯỜNG GDCD-T.HẢI TOÁN-T.BẠ LÍ-T.ĐOÀI HÓA-C.LINH VĂN-C.HUẾ(Va)

5

1 SỬ-C.VÂN HÓA-C.LINH ĐỊA-C.HUẾ(Đi) GDCD-T.HẢI SINH-C.HƯỜNG TOÁN-T.TIẾN ANH-T.THIÊN TOÁN-T.BẠ TOÁN-T.CƯƠNG TIN-T.THẮNG ANH-C.PHỤNG SINH-T.MINH LÍ-T.ĐOÀI

2 HÓA-T.DŨNG HÓA-C.LINH ĐỊA-C.HUẾ(Đi) SỬ-C.VÂN SINH-C.HƯỜNG TOÁN-T.TIẾN ANH-T.THIÊN TOÁN-T.BẠ TOÁN-T.CƯƠNG TIN-T.THẮNG ANH-C.PHỤNG VĂN-C.HUẾ(Va) SINH-T.MINH

3 TOÁN-T.CƯƠNG TOÁN-T.TIẾN VĂN-T.ANH ĐI-ĐP-C.HUẾ(Đi) SỬ-C.VÂN SINH-C.HƯỜNG HÓA-T.DŨNG GDCD-T.HẢI SINH-T.MINH HÓA-C.LINH TIN-T.THẮNG TOÁN-T.BẠ TOÁN-T.VIỆT

4 TOÁN-T.CƯƠNG TOÁN-T.TIẾN VĂN-T.ANH ANH-C.PHỤNG ĐỊA-C.HUẾ(Đi) LÍ-T.ĐOÀI HÓA-T.DŨNG GDCD-T.HẢI SỬ-C.VÂN SINH-T.MINH TIN-T.THẮNG TOÁN-T.BẠ TOÁN-T.VIỆT

5 SHL-T.CƯƠNG SHL-C.LINH SHL-T.ANH SHL-C.PHỤNG SHL-C.HUẾ(Đi) SHL-T.ĐOÀI SHL-T.DŨNG SHL-T.MINH SHL-T.QUANG SHL-T.BẠ SHL-C.HUẾ(Va) SHL-T.THIÊN SHL-T.VIỆT

 HIỆU TRƯỞNG

Thứ 7

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK NÔNG

TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU HỌC SINH BUỔI SÁNG HỌC KỲ I - TUẦN 14 NĂM HỌC 2023 - 2024 (THỰC HIỆN TỪ NGÀY 04/12/2023) 

Thứ 5

Thứ 6



1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Hoàng Hùng Hữu #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 11A1 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 11A1 11A1 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Hoàng Anh 10A3 10A4 10A4 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 10A5 10A5 10A3 10A3 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 10A4 10A4 10A5 10A5 #N/A #N/A #N/A 10A3 10A3 10A3

Phạm Thị Duyến 10A1 11A4 11A4 #N/A 10A2 10A2 11A3 11A3 #N/A 11A2 11A3 10A1 10A1 #N/A 11A2 11A2 11A4 10A2 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Đỗ Thị Kim Huế 12A2 12A1 12A1 12A4 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 12A2 12A2 12A3 12A3 #N/A 12A2 12A1 12A4 12A4 #N/A #N/A 12A3 #N/A 12A2

Đỗ Thế Việt 12A4 #N/A 12A2 12A2 #N/A 12A4 12A4 10A5 10A5 #N/A 12A2 12A2 10A5 10A5 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 12A4 12A4 12A4

Đoàn Văn Bạ 12A1 11A3 11A3 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 12A1 12A1 #N/A 12A3 12A3 12A1 12A1 #N/A 11A3 11A3 12A3 12A3 12A1

Đặng Văn Tiến 11A1 11A1 10A3 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 10A3 10A2 10A2 10A4 #N/A 10A3 #N/A 10A4 10A4 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 11A1 11A1 10A2 10A2

Trần Bảo Ngọc #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Nguyễn Nhân Thắng #N/A 12A3 12A3 #N/A #N/A #N/A 11A2 11A2 #N/A #N/A 12A4 12A4 #N/A #N/A 10A1 10A1 11A1 11A1 #N/A 10A3 10A3 10A2 10A2 #N/A 12A1 12A1 12A2

Hoàng Văn Cương 10A1 #N/A #N/A #N/A #N/A 11A2 11A2 11A4 11A4 #N/A 10A1 10A1 11A2 11A2 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 11A4 11A4 10A1 10A1 10A1

Trần Văn  Chiến 10A2 10A2 11A2 #N/A 10A4 10A4 #N/A 10A4 #N/A 10A4 10A4 #N/A #N/A #N/A 12A3 10A2 10A1 10A1 #N/A 12A4 10A1 11A2 11A2 #N/A #N/A #N/A #N/A

Đặng Văn Đoài 11A1 #N/A #N/A #N/A #N/A 12A1 12A3 12A2 12A2 #N/A 12A4 12A1 #N/A 12A1 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 11A1 11A1 12A3 12A2 #N/A 12A4 #N/A #N/A 11A1 11A1

Trần Thị Hường #N/A #N/A #N/A #N/A 10A5 10A5 11A1 10A1 #N/A 10A2 #N/A 11A3 11A4 #N/A 10A2 10A5 11A2 11A4 #N/A 10A1 11A2 #N/A 11A3 #N/A 10A5 10A5 11A1

Trương Văn Minh 11A3 12A2 12A4 11A3 #N/A 11A4 12A1 12A3 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 12A2 11A3 #N/A #N/A 12A3 12A4 11A4 12A1 11A3

Vũ Văn Dũng 11A2 10A3 10A1 10A1 #N/A #N/A 11A1 10A3 10A3 #N/A #N/A 11A2 11A1 11A1 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 10A1 11A2 11A2 11A2

Phạm Thị Linh 10A2 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 12A1 12A3 12A2 12A4 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 10A2 12A4 12A2 12A3 #N/A 10A2 10A2 12A1 10A2

Trần Việt Thiên 12A3 12A3 11A2 11A1 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 11A4 11A4 12A3 12A3 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 11A4 #N/A 11A1 11A1 #N/A 11A2 11A2 #N/A 12A3

Dương Thị Phượng #N/A #N/A #N/A #N/A 10A1 10A1 10A2 10A2 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 11A3 11A3 10A3 10A3 #N/A 11A3 10A2 10A3 10A1 #N/A #N/A #N/A #N/A

Đỗ Thị Phụng 10A4 12A4 #N/A 12A1 #N/A 12A2 #N/A 12A1 12A1 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 10A5 12A4 12A4 #N/A #N/A 10A5 10A5 10A4 10A4 #N/A 12A2 12A2 #N/A 10A4 10A4

Hoàng Minh Hải 11A4 #N/A 10A5 #N/A 12A3 10A3 10A4 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 12A4 10A3 10A5 12A2 #N/A 12A1 11A3 11A4 11A4 #N/A 10A4 #N/A 11A3

Nguyễn Văn Chiến #N/A #N/A #N/A #N/A 11A3 11A4 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 11A4 11A4 11A3 11A3 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Hoàng Thị Huế 10A5 10A5 10A3 10A4 #N/A 10A3 12A2 10A1 12A4 #N/A 12A3 #N/A 10A4 10A2 #N/A #N/A 12A1 #N/A 10A5 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 10A3 10A3 10A4 10A5 10A5

Nguyễn Thị Vân 11A2 10A5 10A2 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 11A1 10A3 11A4 11A3 #N/A 10A4 10A4 10A2 11A2 #N/A 11A2 11A4 10A1 10A3 #N/A 10A1 10A4 10A5

Lê Xuân Gắng #N/A #N/A #N/A #N/A 11A1 11A3 12A4 12A3 #N/A 11A3 11A1 12A1 12A2 #N/A 12A1 12A3 12A2 12A4 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Hoàng Xuân Quang 11A4 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 11A4

 HIỆU TRƯỞNG

Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 7Thứ 6

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK NÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Họ và tên
Thứ 2

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN BUỔI SÁNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024

(Thực hiện từ tuần 14 - Từ ngày 04/12/2023)



Ngày Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 11A1 11A2 11A3 11A4 12A1 12A2 12A3 12A4

1 TD-T.KHÁNH TD-T.KHÁNH HÓA-T.DŨNG ANH-C.PHỤNG TOÁN-T.VIỆT ANH-T.THIÊN VĂN-C.DUYẾN ANH-C.PHƯỢNG TOÁN-T.CƯƠNG TOÁN-T.BẠ GDCD-T.HẢI VĂN-C.HUẾ(Va) ĐỊA-C.HUẾ(Đi)

2 TD-T.KHÁNH TD-T.KHÁNH HÓA-T.DŨNG VĂN-T.ANH ANH-C.PHỤNG TOÁN-T.TIẾN VĂN-C.DUYẾN ANH-C.PHƯỢNG TOÁN-T.CƯƠNG TOÁN-T.BẠ ĐỊA-C.HUẾ(Đi) VĂN-C.HUẾ(Va) GDCD-T.HẢI

3 TD-T.KHÁNH TD-T.KHÁNH ĐỊA-C.HUẾ(Đi) TOÁN-T.TIẾN VĂN-T.ANH HÓA-T.DŨNG ANH-T.THIÊN GDCD-T.HẢI VĂN-C.DUYẾN VĂN-C.HUẾ(Va) ANH-C.PHỤNG SỬ-T.GẮNG TOÁN-T.VIỆT

4 TD-T.KHÁNH TD-T.KHÁNH ANH-C.PHƯỢNG TOÁN-T.TIẾN VĂN-T.ANH HÓA-T.DŨNG ANH-T.THIÊN TOÁN-T.BẠ VĂN-C.DUYẾN ANH-C.PHỤNG VĂN-C.HUẾ(Va) GDCD-T.HẢI TOÁN-T.VIỆT

1

2

3

4

5

1 VĂN-C.DUYẾN TOÁN-T.TIẾN VĂN-T.ANH LÍ-T.CHIẾN TD-T.KHÁNH TD-T.KHÁNH ANH-T.THIÊN TOÁN-T.BẠ TOÁN-T.CƯƠNG HÓA-C.LINH TOÁN-T.VIỆT ĐỊA-C.HUẾ(Đi) VĂN-C.HUẾ(Va)

2 LÍ-T.CHIẾN TOÁN-T.TIẾN VĂN-T.ANH ĐỊA-C.HUẾ(Đi) TD-T.KHÁNH TD-T.KHÁNH TOÁN-T.CƯƠNG TOÁN-T.BẠ VĂN-C.DUYẾN HÓA-C.LINH TOÁN-T.VIỆT ANH-T.THIÊN VĂN-C.HUẾ(Va)

3 TOÁN-T.CƯƠNG HÓA-C.LINH TOÁN-T.TIẾN VĂN-T.ANH TD-T.KHÁNH TD-T.KHÁNH LÍ-T.CHIẾN ĐỊA-T.CHIẾN(Đi) VĂN-C.DUYẾN LÍ-T.ĐOÀI VĂN-C.HUẾ(Va) TOÁN-T.BẠ TOÁN-T.VIỆT

4 TOÁN-T.CƯƠNG LÍ-T.CHIẾN TOÁN-T.TIẾN VĂN-T.ANH TD-T.KHÁNH TD-T.KHÁNH SINH-C.HƯỜNG ĐỊA-T.CHIẾN(Đi) ANH-T.THIÊN LÍ-T.ĐOÀI VĂN-C.HUẾ(Va) TOÁN-T.BẠ TOÁN-T.VIỆT

5

1 ANH-C.PHƯỢNG VĂN-C.DUYẾN TOÁN-T.TIẾN ANH-C.PHỤNG ĐỊA-C.HUẾ(Đi) SINH-C.HƯỜNG TD-T.KHÁNH TD-T.KHÁNH TD-T.QUANG TOÁN-T.BẠ SỬ-T.GẮNG GDCD-T.HẢI VĂN-C.HUẾ(Va)

2 VĂN-C.DUYẾN ANH-C.PHƯỢNG ĐỊA-C.HUẾ(Đi) LÍ-T.CHIẾN ANH-C.PHỤNG TOÁN-T.TIẾN TD-T.KHÁNH TD-T.KHÁNH TD-T.QUANG TOÁN-T.BẠ GDCD-T.HẢI VĂN-C.HUẾ(Va) SỬ-T.GẮNG

3 VĂN-C.DUYẾN LÍ-T.CHIẾN ANH-C.PHƯỢNG ĐỊA-C.HUẾ(Đi) SINH-C.HƯỜNG VĂN-T.HỮU TD-T.KHÁNH TD-T.KHÁNH TD-T.QUANG VĂN-C.HUẾ(Va) GDCD-T.HẢI TOÁN-T.BẠ ANH-C.PHỤNG

4 LÍ-T.CHIẾN SINH-C.HƯỜNG ANH-C.PHƯỢNG TOÁN-T.TIẾN GDCD-T.HẢI VĂN-T.HỮU TD-T.KHÁNH TD-T.KHÁNH TD-T.QUANG VĂN-C.HUẾ(Va) ANH-C.PHỤNG TOÁN-T.BẠ ĐỊA-C.HUẾ(Đi)

5

1 HÓA-T.DŨNG VĂN-C.DUYẾN TD-T.KHÁNH TD-T.KHÁNH TOÁN-T.VIỆT ANH-T.THIÊN TOÁN-T.CƯƠNG ANH-C.PHƯỢNG GDCD-T.HẢI LÍ-T.ĐOÀI SỬ-T.GẮNG ĐỊA-C.HUẾ(Đi) ANH-C.PHỤNG

2 HÓA-T.DŨNG SINH-C.HƯỜNG TD-T.KHÁNH TD-T.KHÁNH TOÁN-T.VIỆT LÍ-T.ĐOÀI TOÁN-T.CƯƠNG GDCD-T.HẢI ANH-T.THIÊN HÓA-C.LINH ĐỊA-C.HUẾ(Đi) SỬ-T.GẮNG ANH-C.PHỤNG

3 ANH-C.PHƯỢNG HÓA-C.LINH TD-T.KHÁNH TD-T.KHÁNH GDCD-T.HẢI LÍ-T.ĐOÀI HÓA-T.DŨNG VĂN-C.DUYẾN ĐỊA-T.CHIẾN(Đi) ANH-C.PHỤNG ĐỊA-C.HUẾ(Đi) ANH-T.THIÊN SỬ-T.GẮNG

4 TOÁN-T.CƯƠNG ANH-C.PHƯỢNG TD-T.KHÁNH TD-T.KHÁNH ĐỊA-C.HUẾ(Đi) SINH-C.HƯỜNG HÓA-T.DŨNG VĂN-C.DUYẾN ĐỊA-T.CHIẾN(Đi) ANH-C.PHỤNG TOÁN-T.VIỆT ANH-T.THIÊN GDCD-T.HẢI

5

1 TD-T.QUANG TD-T.QUANG TD-T.QUANG TD-T.QUANG

2 TD-T.QUANG TD-T.QUANG TD-T.QUANG TD-T.QUANG

3 TD-T.QUANG TD-T.QUANG TD-T.QUANG TD-T.QUANG

4 TD-T.QUANG TD-T.QUANG TD-T.QUANG TD-T.QUANG

5
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK NÔNG
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU HỌC SINH BUỔI CHIỀU HỌC KỲ I - TUẦN 14 NĂM HỌC 2023 - 2024 (THỰC HIỆN TỪ NGÀY 04/12/2023) 

Thứ 5

Thứ 6



1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Hoàng Hùng Hữu #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 11A1 11A1 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Hoàng Anh #N/A 10A4 10A5 10A5 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 10A3 10A3 10A4 10A4 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Phạm Thị Duyến 11A2 11A2 11A4 11A4 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 10A1 11A4 11A4 #N/A #N/A 10A2 10A1 10A1 #N/A #N/A 10A2 #N/A 11A3 11A3 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Đỗ Thị Kim Huế 12A3 12A3 12A1 12A2 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 12A4 12A4 12A2 12A2 #N/A 12A4 12A3 12A1 12A1 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Đỗ Thế Việt 10A5 #N/A 12A4 12A4 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 12A2 12A2 12A4 12A4 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 10A5 10A5 #N/A 12A2 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Đoàn Văn Bạ 12A1 12A1 #N/A 11A3 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 11A3 11A3 12A3 12A3 #N/A 12A1 12A1 12A3 12A3 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Đặng Văn Tiến #N/A 11A1 10A4 10A4 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 10A2 10A2 10A3 10A3 #N/A 10A3 11A1 #N/A 10A4 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Trần Bảo Ngọc #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Nguyễn Nhân Thắng #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Hoàng Văn Cương 11A4 11A4 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 11A4 11A2 10A1 10A1 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 11A2 11A2 #N/A 10A1 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Trần Văn  Chiến #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 10A4 10A1 11A2 10A2 #N/A #N/A 10A4 10A2 10A1 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Đặng Văn Đoài #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 12A1 12A1 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 12A1 11A1 11A1 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Trần Thị Hường #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 11A2 #N/A 11A1 #N/A 10A5 10A2 #N/A #N/A 10A2 #N/A 11A1 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Trương Văn Minh #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Vũ Văn Dũng 10A3 10A3 11A1 11A1 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 10A1 10A1 11A2 11A2 #N/A #N/A #N/A #N/A

Phạm Thị Linh #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 12A1 12A1 10A2 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 12A1 10A2 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Trần Việt Thiên 11A1 #N/A 11A2 11A2 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 11A2 12A3 #N/A 11A4 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 11A1 11A4 12A3 12A3 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Dương Thị Phượng 11A3 11A3 #N/A 10A3 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 10A1 10A2 10A3 10A3 #N/A 11A3 #N/A 10A1 10A2 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Đỗ Thị Phụng 10A4 10A5 12A2 12A1 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 10A4 10A5 12A4 12A2 #N/A 12A4 12A4 12A1 12A1 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Hoàng Minh Hải 12A2 12A4 11A3 12A3 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 12A3 12A2 12A2 10A5 #N/A 11A4 11A3 10A5 12A4 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Nguyễn Văn Chiến #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 11A3 11A3 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 11A4 11A4 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Hoàng Thị Huế 12A4 12A2 10A3 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 12A3 10A4 #N/A #N/A #N/A 10A5 10A3 10A4 12A4 #N/A 12A3 12A2 12A2 10A5 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Nguyễn Thị Vân #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Lê Xuân Gắng #N/A #N/A 12A3 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 12A2 12A4 #N/A #N/A #N/A 12A2 12A3 12A4 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Nguyễn Đình Huấn #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Nguyễn Quốc Khánh 10A1 10A1 10A1 10A1 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 10A5 10A5 10A5 10A5 #N/A 11A2 11A2 11A2 11A2 #N/A 10A3 10A3 10A3 10A3 #N/A #N/A

Hoàng Xuân Quang #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 11A4 11A4 11A4 11A4 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 12A1 12A1 12A1 12A1

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK NÔNG

TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH

Họ và tên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024

(Thực hiện từ tuần 14 - Từ ngày  04/12/2023)
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